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KÝ NHẬN GIẢI THƯỞNG 
GIẢI BƠI LỘI THỂ THAO HỌC SINH QUẬN 10 

NĂM HỌC 2020-2021
	TT
	Cự ly : 50m ẾCH Nam Lớp 1-3
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	1
	Phạm Xuân Trường
	Bắc Hải
	2/3
	I
	200.000đ
	

	
	Lê Quang Bảo Đăng
	D.M.C
	3/2
	II
	150.000đ
	

	
	Hoàng Minh Tường An
	Trần Nhân Tôn
	2/1
	III
	100.000đ
	

	2
	Cự ly : 50m ẾCH Nữ Lớp 1-3
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Vũ Ngọc Hải Băng
	T.V.Kiểu
	3/5
	I
	200.000đ
	

	
	Phạm Ngọc Quỳnh Như
	Bắc Hải
	3/6
	II
	150.000đ
	

	
	Dương Minh Phương
	T.T.Trinh
	3/1
	III
	100.000đ
	

	3
	Cự ly : 50m ẾCH Nam Lớp 4-5
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Phạm Hồng Gia Khang
	Á Châu
	4/11
	I
	200.000đ
	

	
	Vũ Minh Khang
	T.T.Trinh
	5
	II
	150.000đ
	

	
	Vũ Đình Phúc
	T.Q.Cơ
	4/5
	III
	100.000đ
	

	4
	Cự ly : 50m ẾCH Nữ Lớp 4-5
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Lâm Trần Bảo Châu
	Trương Định
	4
	I
	200.000đ
	

	
	Phan Ngọc An Thy
	Trương Định
	5
	II
	150.000đ
	

	
	Phạm Song Phương
	Bắc Hải
	4/1
	III
	100.000đ
	

	5
	Cự ly : 50m ẾCH Nam khối 6-7
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Lại Quang Kiết Tường
	Lạc Hồng
	7/6
	I
	200.000đ
	

	
	Nguyễn Hoàng Long
	Lạc Hồng
	7/1
	II
	150.000đ
	

	
	Trần Lê Việt Hoàng
	N.V.Tố
	7/10
	III
	100.000đ
	

	6
	Cự ly : 50m ẾCH Nữ khối 6-7
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Nguyễn Minh Thư
	Lạc Hồng
	6/2
	I
	200.000đ
	

	
	Lê Phương Uyên
	Lạc Hồng
	7/1
	II
	150.000đ
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cự ly : 50m ẾCH Nam khối 8-9
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Nguyễn Khang Dũng
	N.T.Phương
	8/8
	I
	200.000đ
	

	
	Trần Hoàng Nguyên
	Trần Phú
	9/6
	II
	150.000đ
	

	
	Lê Minh Hải Đăng
	N.V.Tố
	8/8
	III
	100.000đ
	

	8
	Cự ly : 50m ẾCH Nữ khối 8-9
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Trần Gia Hân
	N.T.Phương
	8/2
	I
	200.000đ
	

	
	Đoàn Gia Tiên
	H.V.Thụ
	9/4
	II
	150.000đ
	

	
	Phùng Ngọc Anh Thư
	N.V.Tố
	8/1
	III
	100.000
	

	9
	Cự ly : 50m TD  Nam 1-3
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Phạm Xuân Trường
	Bắc Hải
	2/3
	I
	200.000đ
	

	
	Vũ Minh Huy
	T.T.Trinh
	3/3
	II
	150.000đ
	

	
	Huỳnh Hồ Hiếu Lâm
	T.H.Dương
	3/7
	III
	100.000đ
	

	10
	Cự ly : 50m TD Nữ 1-3
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Vũ Ngọc Hải Băng
	T.V.Kiểu
	3/5
	I
	200.000đ
	

	
	Phạm Ngọc Quỳnh Như
	Bắc Hải
	3/6
	II
	150.000đ
	

	
	Dương Minh Phương
	T.T.Trinh
	3/1
	III
	100.000đ
	

	11
	Cự ly : 50m TD   Nam 4-5
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Nguyễn Duy Khang
	L.T.Riêng
	5/1
	I
	200.000đ
	

	
	Võ Minh Khang
	T.T.Trinh
	4/4
	II
	150.000đ
	

	
	Nguyễn Thiên Thành Phát
	T.T.Trinh
	5/3
	III
	100.000đ
	

	12
	Cự ly : 50m TD Nữ 4-5
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Đoàn Nguyên Ngọc
	D.M.Châu
	5/3
	I
	200.000đ
	

	
	Phạm Khánh Linh
	V.T.Toản
	5/4
	II
	150.000đ
	

	
	Nguyễn Trần Thảo Vy
	N.C.Thanh
	4
	III
	100.000đ
	

	13
	Cự ly : 50mTD Nam khối 6-7
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Lý Thiện Nhân
	Lạc Hồng
	7/6
	I
	200.000đ
	

	
	Lại Quang Kiết Tường
	Lạc Hồng
	7/6
	II
	150.000đ
	

	
	Khưu Thanh Thiên
	N.T.Phương
	6/4
	III
	100.000đ
	

	14
	Cự ly : 50m TD Nữ khối 6-7
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Phạm Mỹ Châu
	Lạc Hồng
	6/3
	I
	200.000đ
	

	
	Đặng Phương Thảo
	N.V.Tố
	6/5
	II
	150.000đ
	

	
	Nguyễn Minh Thư
	Lạc Hồng
	6/2
	III
	100.000đ
	

	15
	Cự ly : 50m TD Nam khối 8-9
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Trần Hoàng Nguyên
	Trần Phú
	9/6
	I
	200.000đ
	

	
	Nguyễn Khang Dũng
	N.T.Phương
	8/8
	II
	150.000đ
	

	16
	Cự ly : 50m TD Nữ khối 8-9
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Đoàn Gia Tiên
	H.V.Thụ
	9/4
	I
	200.000đ
	

	
	Nguyễn Hồng Thắm
	Lạc Hồng
	9/7
	II
	150.000đ
	

	
	Lê Uyên Huyên
	N.V.Tố
	8/6
	III
	100.000đ
	

	17
	Cự ly : 50m Ngữa Nam 4-5
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Nguyễn Duy Khang
	L.T.Riêng
	5/1
	I
	200.000đ
	

	
	Phan Minh Chiến
	T.Q.Cơ
	4/5
	II
	150.000đ
	

	
	Võ Minh Khang
	T.T.Trinh
	4/4
	III
	100.000đ
	

	18
	Cự ly : 50m Ngữa Nữ 4-5
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Phạm Khánh Linh
	V.T.Toản
	5/4
	I
	200.000đ
	

	
	Nguyễn Trần Thảo Vy
	N.C.Thanh
	4
	II
	150.000đ
	

	
	Huỳnh Ngọc Linh Phương
	Trương Định
	4
	III
	100.000đ
	

	19
	Cự ly : 50m Ngữa Nam khối 6-7
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Phạm Thế Lâm
	Lạc Hồng
	7/6
	I
	200.000đ
	

	
	Nguyễn Hoàng Long
	Lạc Hồng
	7/1
	II
	150.000đ
	

	
	Khưu Thanh Thiên
	N.T.Phương
	6/4
	III
	100.000đ
	

	20
	Cự ly : 50m Ngữa Nữ khối 6-7
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Phạm Mỹ Châu
	Lạc Hồng
	6/3
	I
	200.000đ
	

	
	Đặng Phương Thảo
	N.V.Tố
	6/5
	II
	150.000đ
	

	
	Lê Phương Uyên
	Lạc Hồng
	7/1
	III
	100.000đ
	

	21
	Cự ly : 50m Ngữa Nữ khối 8-9
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Phùng Ngọc Anh Thư
	N.V.Tố
	8/1
	I
	200.000đ
	

	
	Lâm Trần Bảo Nhi
	H.V.Thụ
	8/10
	II
	150.000đ
	

	
	Lê Uyên Huyên
	N.V.Tố
	8/6
	III
	100.000đ
	

	22
	Cự ly : 50m Bướm Nam 4-5
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Vũ Đình Phúc
	T.Q.Cơ
	4/5
	I
	200.000đ
	

	
	Võ Quốc Hưng
	D.M.Châu
	4/1
	II
	150.000đ
	

	
	
	
	
	III
	
	

	23
	Cự ly : 50m Bướm Nữ 4-5
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Đoàn Nguyên Ngọc
	D.M.Châu
	5/3
	I
	200.000đ
	

	
	Lâm Trần Bảo Châu
	Trương Định
	4
	II
	150.000đ
	

	
	Trần Nguyễn Uyên Phương
	T.H.Dương
	4/4
	III
	100.000đ
	

	24
	Cự ly : 50m Bướm Nam khối 6-7
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Phạm Thế Lâm
	Lạc Hồng
	7/6
	I
	200.000đ
	

	
	Lý Thiện Nhân
	Lạc Hồng
	7/6
	II
	150.000đ
	

	
	Nguyễn Tân Thành
	N.V.Tố
	6/2
	III
	100.000đ
	

	25
	Cự ly : 50m Bướm Nam khối 8-9
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Lê Minh Hải Đăng
	N.V.Tố
	8/8
	I
	200.000đ
	

	
	Nguyễn Minh Khang
	Lạc Hồng
	9/1
	II
	150.000đ
	

	
	Deng Weicheng
	Việt Úc
	9b6
	III
	100.000đ
	

	26
	Cự ly : 50m Bướm Nữ khối 8-9
	Trường
	Lớp
	Hạng 
	Tiền thưởng 
	Ký nhận

	
	Nguyễn Hồng  Thắm
	Lạc Hồng
	9/7
	I
	200.000đ
	

	
	Cao Ngọc Ánh Quỳnh
	Viết Úc
	8b6
	II
	150.000đ
	

	
	
	
	
	III
	11.400.000 đồng


Tổng cộng : 11.400.000đ ( Mười một triệu bốn trăm ngàn đồng./.)
	         TRƯỞNG PHÒNG

	

	


                                                           Nguyễn Thành Văn

